
NỘI DUNG TRẢ LỚI PHỎNG VẤN

1. Tổng quan chung về nhà trường
Tên trường: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trụ sở chính: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Cơ sở 1: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
+ Cơ sở 2: Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Tp.HCM.
Số điện thoại: (028) 3811.0521; Số fax: (028) 3811.8676
Website: www.LTTC.edu.vn
Năm thành lập trường:
	- Năm thành lập đầu tiên: Tháng 2/1986
	- Năm nâng cấp thành trường trung cấp nghề/trường cao đẳng: Ngày 03 tháng 02 năm 2005 được Bộ  Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT.
  - Ngày 17 tháng 7 năm 2017:  Bộ  LĐTB&XH đổi  tên thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM theo Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH.
Loại hình trường: Công lập 
* Tổng số cán bộ, nhân viên trong trường:
Đến thời điểm tháng 10/2019, tổng số cán bộ, giảng viên và nhân viên toàn trường là 455 người, trong đó có 271 người diện biên chế, 184 người diện hợp đồng và thỉnh giảng.
Đội ngũ quản lý có      người, gồm Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó phòng, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc trường
 Đội ngũ nhà giáo có 341 người (chiếm tỉ lệ 75% trên tổng số CB-GV-NV Trường), trong đó có 206 giảng viên và giảng viên kiêm chức diện cơ hữu (tỉ lệ 60,4%), 135 giảng viên thỉnh giảng (tỉ lệ 39,6%).
Tổng số nhân viên làm việc tại các phòng chức năng, tổ, trung tâm trực thuộc trường là 114 người (tỉ lệ 25% trong tổng số CB-GV-NV Trường), diện biên chế 65 người, hợp đồng trường 49 người.
	Tổng số đội ngũ GV:  341 giảng viên, trong đó:
		- Nam: 233              - Nữ: 108
	        - Cơ hữu: 206          - Thỉnh giảng: 135
Hiện tại Nhà trường có tổng số 251 GV tham gia giảng dạy các môn chuyên ngành tại các khoa chuyên môn (162 GV cơ hữu, 89 GV thỉnh giảng), qua những đợt kiểm tra hồ sơ lý lịch kết hợp soát hồ sơ nhà giáo có 89 GV đã từng làm việc thực tế tại các DN trước khi tuyển dụng về trường. 
* Diện tích đất:
- Tổng diện tích đất : 50.646,6 m2,  trong đó:
+ Diện tích xây dựng: 26.623 m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không: 24.023,6 m2
Các hạng mục và công trình :
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đã xây dựng
	Đang xây dựng
	Địa điểm

	1
	Khu hiệu bộ
	2.751,32
	
	Trụ sở chính

	2
	Phòng học lý thuyết
	6.756,1
	
	Trụ sở chính

	3
	Xưởng thực hành
	11.989
	
	Trụ sở chính

	4
	Khu phục vụ
	
	
	

	4.1
	Thư viện 
	1.296
	
	Trụ sở chính

	4.2
	Ký túc xá
	1.905
	
	Trụ sở chính

	4.3
	Nhà ăn 
	675,24
	
	Trụ sở chính

	4.4
	Trạm y tế 
	20,25
	
	Trụ sở chính

	4.5
	Khu thể thao
	8.700
	
	Trụ sở chính

	5
	Tòa nhà Trung tâm đào tạo thang máy thang cuốn KONE 
	900
	
	Trụ sở chính



* Quy mô đào tạo các nghề 
	Nhà trường có 10 khoa chuyên môn, hiện nay đã được Tổng cục GDNN cấp phép Trường đào tạo 39 ngành, trong đó 34 chuyên ngành trình độ cao đẳng và 34 chuyên ngành trình độ trung cấp. Tỷ lệ HSSV của Trường được thống kê như sau:
	+ Số liệu HSSV trung cấp quy đổi: 3.660,2 
	+ Số liệu HSSV cao đẳng quy đổi: 7.386,6
		Như vậy số HSSV quy đổi toàn trường là 11.046,8

2. Nội dung phỏng vấn đối với CBQL: 3.5; 3.6; 4.2; 4.4; 4.5; 4.6
	2.1. Nhà trường cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động đến từ Doanh nghiệp
 Không chỉ đào tạo cho HSSV các khóa chính quy tại trường mà trường còn tổ chức đào tạo theo yêu cầu của DN, thông qua việc Trường ký hợp đồng liên kết đào tạo cho người lao động của DN và đây cũng là một hoạt động quan trọng trong nội dung gắn kết với DN
 3 lớp Trung cấp chính quy khóa 2018 nghề Điện Công nghiệp cho cán bộ, nhân viên của Tổng công ty Điện lực TP.HCM; 05 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tay nghề Cơ điện lạnh cho khoảng 120 người lao động học trực tiếp tại xưởng của Công ty TNHH TMDV Viễn thông Thiên Tú; trong năm 2019 nhà trường đã hợp tác với Công ty TNHH – XS Thương mại PHANA tổ chức 02 lớp đào tạo, nâng cao tay nghề cắt gọt kim loại cho công nhân của công ty 
	2.2. Nhà trường hàng năm hợp tác, trao đổi nội dung liên quan đến đào tạo, quản lý đào tạo với các công ty/Doanh nghiệp hàng đầu trong nước/quốc tế, các hiệp hội Doanh nghiệp/nghề nghiệp
 Nhà trường xác định đây vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi của DN đối với trường qua sự hợp tác vì DN muốn có nhân lực kỹ năng nghề có chất lượng thì cần tham gia đặt hàng, phối hợp và tham gia đào tạo.
 Dự án Đào tạo Điện hợp tác với tập đoàn Schneider Electric, Pháp; dự án PROMPT về đào tạo thang máy thang cuốn hợp tác với tập đoàn KONE, Phần Lan; dự án BAKE hợp tác với công ty TNHH Liên doanh Saf-Việt được; Trường có hợp tác trong đào tạo, giảng dạy chương trình điện cơ bản của hiệp hội xây dựng gồm 60 giờ để lồng ghép trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ Điện  điện tử, Hiệp hội tài trợ trang thiết bị dạy học thực hành
 Trong năm học 2018-2019 nhà trường phối hợp với Hội giáo dục nghề nghiệp Tp.HCM  tổ chức buổi tọa đàm với nội dung “Kết hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp với Doanh nghiệp”. 
	2.3. Các hoạt động quản lý của nhà trường được tin học hóa và kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp
 Để đẩy mạnh công tác quản lý trong nhà trường, nhà trường đã chủ động cho xây dựng các phần mềm quản lý nhằm đáp ứng công tác tin học hóa các hoạt động trong nhà trường
 Các phần mềm: PMT-EMS (QL đào tạo, QL nhân sự, QL Hành chánh, QL HSSV…), Phần mềm quản lý thư viện, Phần mềm Misa, Phần mềm Imas, phần mềm Epmis…
 Hiện nay Tổng cục GDNN, Sở LĐTB&XH chưa có tổ chức hướng dẫn cơ sở GDNN kết nối các dữ liệu. Trường LTT có kết nối dữ liệu với BGD, Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính
	2.4. Nhà trường thường xuyên nghiên cứu khoa học ứng dụng hoặc chuyển giao công nghệ
 Hoạt động đào tạo của nhà trường phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển trường, đáp ứng được với xu thế hội nhập, trong từng năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch, quy trình hướng dẫn trong công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng và triển khai đến toàn thể CB-GV-NV, HSSV biết và thực hiện. Các đề tài nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ đều được ứng dụng trong hoạt động đào tạo của trường
  Nhà trường đã tổ chức một Hội thảo với quy mô cấp trường và một Hội nghị quốc tế
 Năm 2019 nhà trường tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố và Toàn quốc do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức năm 2019 đạt: cấp Thành phố Giải Nhất tập thể, cá nhân đạt 02 giải Nhất, 01 giải Nhì và 02 giải Khuyến khích; Cấp Toàn quốc đạt 03 giải Nhất và 02 giải Nhì
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	2.5. Nhà trường thường xuyên thực hiện hợp tác quốc tế
 hợp tác với tập đoàn KONE, Phần Lan; tập đoàn Schneider Electric, Pháp; hợp tác với công ty TNHH Liên doanh Saf-Việt thành lập trung tâm dạy nghề làm bánh; Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tài trợ giáo viên, chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ các thiết bị
	2.6. Nhà trường thường xuyên áp dụng hệ thống bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo
 Trước năm 2018, nhà trường đã tiếp cận, vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bằng các quy định riêng của trường: Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng trực thuộc, Quy định về quy chế làm việc và nội quy cơ quan, Quy định về tuyển dụng, Quy định về bổ nhiệm, Quy định về thi đua – khen thưởng, Quy định về chế độ công tác giảng viên, giáo viên, Quy định về Quy chế đào tạo
 Theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên, nhà trường đã báo cáo việc thực hiện xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng 
 Đầu năm năm 2018, Nhà trường đã hợp tác với Công ty TNHH Afnor Việt Nam (Thành viên của Tập đoàn Afnor – Cộng hòa Pháp – một trong những tổ chức chứng nhận lớn nhất được công nhận cấp quốc tế) tiến hành tư vấn, đào tạo giúp nhà trường xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
 Các Quy trình, thủ tục được áp dụng: Tuyển sinh, Tuyển dụng, Tổ chức thi, Bảo dưỡng bảo trì….


3. Nội dung phỏng vấn đối với GV: 2.2; 2.3; 2.4; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.11
	3.1. Đội ngũ nhà giáo có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các Doanh nghiệp ở những ngành nghề liên quan
 Hiện tại Nhà trường có tổng số 251 GV tham gia giảng dạy các môn chuyên ngành tại các khoa chuyên môn (162 GV cơ hữu, 89 GV thỉnh giảng), qua những đợt kiểm tra hồ sơ lý lịch kết hợp soát hồ sơ nhà giáo có 89 GV đã từng làm việc thực tế tại các DN trước khi tuyển dụng về trường.
  Các giáo viên còn lại nhà trường thường xuyên gửi đi thực tế tại doanh nghiệp nên đảm bảo được kỹ năng và kinh nghiệm thực tế theo yêu cầu
	3.2. Đội ngũ nhà giáo thường xuyên cập nhật kiến thức kỹ năng, công nghệ tại Doanh nghiệp
 nhà trường xây dựng và ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên để làm căn cứ xác định khối lượng công tác của giảng viên. Trong đó quy định thời gian thực tập tại DN hoặc cơ quan chuyên môn là 160 giờ, tương ứng với 04 tuần
 các đơn vị chuyên môn đã xây dựng kế hoạch và phân công GV tham gia tìm hiểu và học tập những kiến thức, kỹ năng, công nghệ mới tại các công ty, DN phù hợp với kiến thức chuyên môn và lĩnh vực giảng dạy
 nhà trường cũng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của giảng viên, giáo viên trong suốt thời gian thực tập tại DN
	3.3. Các giờ giảng (thực hành, lý thuyết, tích hợp) của nhà giáo được HSSV đánh giá ở mức tốt/hài lòng
 Trường đã thực hiện xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của học sinh - sinh viên đang học tại trường về hoạt động của nhà trường, trong đó có nội dung liên quan đến việc giảng dạy và học tập
 Từ năm học 2018-2019 Nhà trường thực hiện lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV trực tiếp qua phần mềm PMT-EMS
 Việc khảo sát lấy ý kiến HSSV về hoạt động giảng dạy được thực hiện khi HSSV đã kết thúc môn học và xem kết quả thi kết thúc môn học trên phần mềm PMT-EMS nên đã bảo đảm tỷ lệ khảo sát là 100% GV tham gia giảng dạy các môn học đều được khảo sát và 100% HSSV đang theo học tại trường đều tham gia thực hiện khảo sát
 Sau từng đợt khảo sát, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổng hợp kết quả khảo sát và báo cáo với Ban Giám hiệu, đồng thời thông báo kết quả khảo sát đến Trưởng đơn vị để biết thông tin về kết quả đánh giá của sinh viên đối với GV đơn vị mình trực tiếp quản lý
	3.4. Nhà trường hợp tác với Doanh nghiệp trong xây dựng chuẩn đầu ra và/hoặc phát triển chương trình đào tạo
  Hàng năm Nhà trường tổ chức chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện tất các chương trình đào tạo đối với các bậc, hệ đào tạo, mỗi chương trình đào tạo  đều có sự tham gia đóng góp của ít nhất một đại diện của DN 
 Đối với các nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế của trường đều có sự hợp tác với các DN để xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo
	3.5. Triển khai đào tạo hợp tác với Doanh nghiệp ở ít nhất 1 nghề. Thời gian đào tạo thực hành chiếm 70%, trong đó đào tạo thực hành tại DN chiếm ít nhất 40% tổng thời gian khóa đào tạo
 Trường đã và đang thực hiện là thí điểm tổ chức thực hiện mô hình “đào tạo kép” bằng việc phối hợp với các DN tổ chức đào tạo cho HSSV theo phương thức: 70% thời gian học tại trường (lý thuyết và thực hành căn bản) và 30% thời gian thực hành kỹ năng nghề chuyên sâu tại DN
 Mô hình “đào tạo kép” trường đang thực hiện thí điểm là 1 học kỳ; trong thời gian này các sinh viên được học tập, thực tập trên các trang thiết bị, máy móc hiện đại của DN
 Kết thúc thời gian đào tạo, nhà trường thực hiện phân tích, báo cáo kết quả hoạt động đào tạo thực hành tại DN 
	3.6. Nhà trường có Hội đồng tư vấn ngành/nghề ở ít nhất một nghề chuyên sâu của trường và hoạt động hiệu quả
 Nhà trường hiện có 02 Hội đồng tư vấn ngành nghề đào tạo nghề chuyên sâu, đó là Hội đồng tư vấn ngành Cơ khí và Hội đồng tư vấn nhóm ngành Điện-Điện tử, thành viên tham gia Hội đồng tư vấn gồm cán bộ, giảng viên có uy tín, kinh nghiệm chuyên môn và tâm huyết với nghề, đồng thời mỗi Hội đồng tư vấn ngành nghề đào tạo có ít nhất 03 thành viên 
 Hội đồng tư vấn chuyên môn làm việc độc lập, có Quy chế hoạt động riêng
 Nhiệm vụ Hội đồng tư vấn chuyên môn giúp Trường xây dựng kế hoạch phát triển theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước hội nhập
	3.7. Nhà trường cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động đến từ Doanh nghiệp
 Không chỉ đào tạo cho HSSV các khóa chính quy tại trường mà trường còn tổ chức đào tạo theo yêu cầu của DN, thông qua việc Trường ký hợp đồng liên kết đào tạo cho người lao động của DN và đây cũng là một hoạt động quan trọng trong nội dung gắn kết với DN.
 3 lớp Trung cấp chính quy khóa 2018 nghề Điện Công nghiệp cho cán bộ, nhân viên của Tổng công ty Điện lực TP.HCM; 05 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tay nghề Cơ điện lạnh cho khoảng 120 người lao động học trực tiếp tại xưởng của Công ty TNHH TMDV Viễn thông Thiên Tú; trong năm 2019 nhà trường đã hợp tác với Công ty TNHH – XS Thương mại PHANA tổ chức 02 lớp đào tạo, nâng cao tay nghề cắt gọt kim loại cho công nhân của công ty 
	3.8. Nhà trường hàng năm hợp tác, trao đổi nội dung liên quan đến đào tạo, quản lý đào tạo với các công ty/Doanh nghiệp hàng đầu trong nước/quốc tế, các hiệp hội Doanh nghiệp/nghề nghiệp
 Nhà trường xác định đây vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi của DN đối với trường qua sự hợp tác vì DN muốn có nhân lực kỹ năng nghề có chất lượng thì cần tham gia đặt hàng, phối hợp và tham gia đào tạo.
 Dự án Đào tạo Điện hợp tác với tập đoàn Schneider Electric, Pháp; dự án PROMPT về đào tạo thang máy thang cuốn hợp tác với tập đoàn KONE, Phần Lan; dự án BAKE hợp tác với công ty TNHH Liên doanh Saf-Việt được; Trường có hợp tác trong đào tạo, giảng dạy chương trình điện cơ bản của hiệp hội xây dựng gồm 60 giờ để lồng ghép trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ Điện  điện tử, Hiệp hội tài trợ trang thiết bị dạy học thực hành
 Trong năm học 2018-2019 nhà trường phối hợp với Hội giáo dụng nghề nghiệp Tp.HCM  tổ chức buổi tọa đàm với nội dung “Kết hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp với Doanh nghiệp”. 
	3.9. Các hoạt động quản lý của nhà trường được tin học hóa và kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp
 Để đẩy mạnh công tác quản lý trong nhà trường, nhà trường đã chủ động cho xây dựng các phần mềm quản lý nhằm đáp ứng công tác tin học hóa các hoạt động trong nhà trường
 Các phần mềm: PMT-EMS (QL đào tạo, QL nhân sự, QL Hành chánh, QL HSSV…), Phần mềm quản lý thư viện, Phần mềm Misa, Phần mềm Imas, phần mềm Epmis…
	3.10. Website của nhà trường được công khai, viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, chứa nhiều nội dung (trong đó có các clip ngắn giới thiệu về các nghề nhà trường đào tạo, lớp học, xưởng thực hành và thiết bị đào tạo của các nghề) và thường xuyên được cập nhật
  Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có địa chỉ website tiếng Anh và website tiếng Việt  website này được cập nhật các thông tin, hoạt động của nhà trường và các đơn vị.
 Để đảm bảo duy trì sự hoạt động liên tục của website, nhà trường đã thành lập Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu là đơn vị quản lý website 
	3.11. Nhà trường thường xuyên nghiên cứu khoa học ứng dụng hoặc chuyển giao công nghệ.
 Hoạt động đào tạo của nhà trường phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển trường, đáp ứng được với xu thế hội nhập, trong từng năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch, quy trình hướng dẫn trong công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng và triển khai đến toàn thể CB-GV-NV, HSSV biết và thực hiện. Các đề tài nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ đều được ứng dụng trong hoạt động đào tạo của trường
  Nhà trường đã tổ chức một Hội thảo với quy mô cấp trường và một Hội nghị quốc tế
 Năm 2019 nhà trường tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố và Toàn quốc do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức năm 2019 đạt: cấp Thành phố Giải Nhất tập thể, cá nhân đạt 02 giải Nhất, 01 giải Nhì và 02 giải Khuyến khích; Cấp Toàn quốc đạt 03 giải Nhất và 02 giải Nhì
	3.12. Nhà trường thường xuyên thực hiện hợp tác quốc tế
 hợp tác với tập đoàn KONE, Phần Lan; tập đoàn Schneider Electric, Pháp; hợp tác với công ty TNHH Liên doanh Saf-Việt thành lập trung tâm dạy nghề làm bánh; Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tài trợ giáo viên, chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ các thiết bị
	3.13. Nhà trường thường xuyên áp dụng hệ thống bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo
 Trước năm 2018, nhà trường đã tiếp cận, vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bằng các quy định riêng của trường: Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng trực thuộc, Quy định về quy chế làm việc và nội quy cơ quan, Quy định về tuyển dụng, Quy định về bổ nhiệm, Quy định về thi đua – khen thưởng, Quy định về chế độ công tác giảng viên, giáo viên, Quy định về Quy chế đào tạo
 Theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên, nhà trường đã báo cáo việc thực hiện xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng 
 Đầu năm năm 2018, Nhà trường đã hợp tác với Công ty TNHH Afnor Việt Nam (Thành viên của Tập đoàn Afnor – Cộng hòa Pháp – một trong những tổ chức chứng nhận lớn nhất được công nhận cấp quốc tế) tiến hành tư vấn, đào tạo giúp nhà trường xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
 Các Quy trình, thủ tục được áp dụng: Tuyển sinh, Tuyển dụng, Tổ chức thi, Bảo dưỡng bảo trì….
	3.14. Nhà trường có và thường xuyên sử dụng trang thiết bị an toàn lao động
 Nhà trường đã tích cực trang bị các thiết bị an toàn tại nơi thực tập, nơi làm việc 
 Việc sử dụng thiết bị đều có quy định cụ thể rõ ràng; Tại mỗi xưởng đều có nội quy hướng dẫn thực hành
 Do có sự chuẩn bị thiết bị an toàn, nâng cao nhận thức cho đội ngũ CB-GV-NV và HSSV cũng như thực hiện hướng dẫn, tập huấn xử lý tình huống kịp thời, Nhà trường không để xảy ra sự cố tai nạn lao động nào trong Nhà trường
	3.15. Nhà trường có môi trường học tập đáp ứng các yêu cầu về xanh hóa giáo dục nghề nghiệp
 Xanh hóa đào tạo nghề là một trong những chương trình của Bộ LĐTB&XH trong quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.
 Chương trình đào tạo của nhà trường đã được lồng ghép mô đun đào tạo xanh nhằm nâng cao nhận thức cho người học về bảo vệ môi trường 
 Tuần Sinh hoạt công dân đầu năm, toàn thề HSSV được triển khai nội dung này
	3.16. Trường cung cấp các khoá bồi dưỡng cho nhà giáo ngoài trường ở nghề chuyên sâu/trọng điểm của trường và do giảng viên của trường thực hiện
 Thông qua Dự án “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric (Pháp) tài trợ, khoa Điện – Điện tử đã có 01 phòng Thực hành Điện với trang thiết bị công nghệ hiện đại. Với chương trình đào tạo được chuyển giao từ công ty Schneider Electric Việt Nam,  đội ngũ giảng viên của trường được đào tạo, tập huấn kiến thức của Dự án đào tạo Điện. Năm 2019 theo nhu cầu bồi dưỡng kiến thức cho GV các Trường bạn, Trường đã tổ chức các khóa đào tạo chuyển giao kiến thức “Thợ điện xanh” cho GV Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn.
 Cũng trong năm 2018, GV của Trường cùng phối hợp với chuyên gia của Công ty KONE Việt Nam tổ chức khóa đào tạo về thang cuốn, thang máy cho GV của 05 Trường: Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hóc Môn, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, Trường Trung cấp Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh


4. Nội dung phỏng vấn đối với HSSV: 2.4; 3.1; 3.3; 4.2; 4.3; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10
	2.4. Các giờ giảng (thực hành, lý thuyết, tích hợp) của nhà giáo được HSSV đánh giá ở mức tốt/hài lòng
 Trường đã thực hiện xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của học sinh - sinh viên đang học tại trường về hoạt động của nhà trường, trong đó có nội dung liên quan đến việc giảng dạy và học tập. Triển khai đến HSSV qua các giờ SHCN, tuần sinh hoạt công dân đầu năm.
 Từ năm học 2018-2019 Nhà trường thực hiện lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV trực tiếp qua phần mềm PMT-EMS
 Việc khảo sát lấy ý kiến HSSV về hoạt động giảng dạy được thực hiện khi HSSV đã kết thúc môn học và xem kết quả thi kết thúc môn học trên phần mềm PMT-EMS nên đã bảo đảm tỷ lệ khảo sát là 100% GV tham gia giảng dạy các môn học đều được khảo sát và 100% HSSV đang theo học tại trường đều tham gia thực hiện khảo sát
	3.1. Tỷ lệ thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm đảm bảo tối thiểu 60% thời gian khóa học, trong đó ít nhất 40% thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm tại Doanh nghiệp
 Tất cả các chương trình đào tạo của nhà trường được xây dựng đều có lý thuyết và thực hành
 Trong quá trình học tập tại DN, HSSV được đại diện DN hướng dẫn đánh giá môn học theo quy định.
 Đối với những học phần thực hành, kết thúc bài học hoặc môn học đều có sự tham gia đánh giá của đại diện doanh nghiệp. HSSV được thông báo trước ở đầu khóa học.
	3.3. Triển khai đào tạo hợp tác với Doanh nghiệp ở ít nhất 1 nghề. Thời gian đào tạo thực hành chiếm 70%, trong đó đào tạo thực hành tại DN chiếm ít nhất 40% tổng thời gian khóa đào tạo
 Mô hình “đào tạo kép” trường đang thực hiện thí điểm; trong thời gian này các sinh viên được học tập, thực tập trên các trang thiết bị, máy móc hiện đại của DN, vừa học vừa làm ra các sản phẩm thực tế. 
 Bên cạnh việc tổ chức cho HSSV tham gia học tập tại DN nhà trường mời các cán bộ DN tham gia vào công tác đào tạo tại trường, đồng thời tiến hành thu thập lấy ý kiến của HSSV khi tham gia đào tạo tại DN 
	4.2. Các hoạt động quản lý của nhà trường được tin học hóa và kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp
 Để đẩy mạnh công tác quản lý trong nhà trường, nhà trường đã chủ động cho xây dựng các phần mềm quản lý nhằm đáp ứng công tác tin học hóa các hoạt động trong nhà trường
 HSSV biết thông tin về trường thông qua: website; tài khoản cá nhân được trường cung cấp.
	4.3. Website của nhà trường được công khai, viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, chứa nhiều nội dung (trong đó có các clip ngắn giới thiệu về các nghề nhà trường đào tạo, lớp học, xưởng thực hành và thiết bị đào tạo của các nghề) và thường xuyên được cập nhật
 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có địa chỉ website tiếng Anh và website tiếng Việt  website này được cập nhật các thông tin, hoạt động của nhà trường và các đơn vị.
 Thông tin được cập nhật, riêng HSSV có đường link để phản hồi
	4.7. Nhà trường có và thường xuyên sử dụng trang thiết bị an toàn lao động
 Nhà trường đã tích cực trang bị các thiết bị an toàn tại nơi thực tập, nơi làm việc 
 Việc sử dụng thiết bị đều có quy định cụ thể rõ ràng; Tại mỗi xưởng đều có nội quy hướng dẫn thực hành
 Do có sự chuẩn bị thiết bị an toàn, nâng cao nhận thức cho đội ngũ CB-GV-NV và HSSV cũng như thực hiện hướng dẫn, tập huấn xử lý tình huống kịp thời, Nhà trường không để xảy ra sự cố tai nạn lao động nào trong Nhà trường
 HSSV thường xuyên được nhắc nhở và yêu cầu về an toàn lao động.
	4.8. Nhà trường có môi trường học tập đáp ứng các yêu cầu về xanh hóa giáo dục nghề nghiệp
 Chương trình đào tạo của nhà trường đã được lồng ghép mô đun đào tạo xanh nhằm nâng cao nhận thức cho người học về bảo vệ môi trường 
 Tuần Sinh hoạt công dân đầu năm, toàn thể HSSV được triển khai nội dung này
	4.9. Nhà trường có môi trường học tập thân thiện 
 Khuôn viên trường với diện tích 50.646,6 m2, tổng diện tích phục vụ đào tạo 25.756,5 m2, gồm: phòng học lý thuyết, phòng thực hành, thư viện, ký túc xá, trạm y tế, khu thể thao
 HSSV vay vốn ưu đãi; cấp học bổng khuyến khích học nghề; HSSV được khen thưởng khi đạt kết quả khá, giỏi, xuất sắc trong học kỳ và năm học; khen thưởng HSSV tích cực tham gia công tác xã hội…
 nhà trường đã thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của HSSV khi sử dụng Sổ tay Giáo dục định hướng 
	4.10. Nhà trường có các dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên hoạt động hiệu quả 
 nhà trường đảm bảo các dịch vụ hỗ trợ cho học sinh sinh viên về sinh hoạt ngoại khóa, rèn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao ngoài giờ lên lớp.
 Ký túc xá được bố trí trong khuôn viên trường với diện tích hơn 3.000 m², đáp ứng chỗ ở nội trú cho trên 600 HSSV
 Trường hiện có căn tin với tổng diện tích 463 m² phục vụ ăn uống, giải khát cho HSSV từ 06 giờ sáng đến 20 giờ.
 Trường tổ chức khám sức khỏe cho HSSV đầu mỗi năm học; để tạo điều kiện cho HSSV hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhà trường tổ chức miễn giảm học phí cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn; 
 Nhà trường phân công mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên phụ trách công tác giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập (GVCN/CVHT) của một lớp nên dễ dàng nắm bắt tình hình cụ thể của từng HSSV .


5. Nội dung phỏng vấn đối với Doanh nghiệp: 3.2; 3.3; 3.4; 3.7; 5.5
	5.1. Nhà trường hợp tác với Doanh nghiệp trong xây dựng chuẩn đầu ra và/hoặc phát triển chương trình đào tạo
  Hàng năm Nhà trường tổ chức chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện tất các chương trình đào tạo đối với các bậc, hệ đào tạo, mỗi chương trình đào tạo  đều có sự tham gia đóng góp của ít nhất một đại diện của DN 
 Đối với các nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế của trường đều có sự hợp tác với các DN để xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo
 Nhà trường, đơn vị thường xuyên tổ chức Hội thảo…, có sự hiện diện của Doanh nghiệp để xây dựng và đóng góp ý kiến cho sự phát triển. Nhất là về chương trình đào tạo để đảm bảo việc cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội.
 Nhà trường có mối quan hệ hợp tác rất mật thiết…
	5.2. Triển khai đào tạo hợp tác với Doanh nghiệp ở ít nhất 1 nghề. Thời gian đào tạo thực hành chiếm 70%, trong đó đào tạo thực hành tại DN chiếm ít nhất 40% tổng thời gian khóa đào tạo
 Mô hình “đào tạo kép” trường đang thực hiện thí điểm; trong thời gian này các sinh viên được học tập, thực tập trên các trang thiết bị, máy móc hiện đại của DN, vừa học vừa làm ra các sản phẩm thực tế. 
 Bên cạnh việc tổ chức cho HSSV tham gia học tập tại DN nhà trường mời các cán bộ DN tham gia vào công tác đào tạo tại trường, đồng thời tiến hành thu thập lấy ý kiến của HSSV khi tham gia đào tạo tại DN 
 Đơn vị doanh nghiệp luôn đồng hành và hỗ trợ nhà trường trong việc đào tạo cũng như tạo điều kiện cho HSSV học tại xưởng của Doanh nghiệp và đánh giá kết quả học tập.
	5.3. Nhà trường có Hội đồng tư vấn ngành/nghề ở ít nhất một nghề chuyên sâu của trường và hoạt động hiệu quả
 Nhà trường có thực hiện mời tham gia Hội đồngHội đồng tư vấn chuyên môn làm việc độc lập, có Quy chế hoạt động riêng; Có tổ chức họp, hội thảo… đóng góp ý kiến xây dựng chương trình đào tạo đối với ngành nghề
 Nhiệm vụ Hội đồng tư vấn chuyên môn giúp Trường xây dựng kế hoạch phát triển theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước hội nhập
	5.4. Có ít nhất 80% tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp (90% đối với các ngành, nghề trọng điểm) được Doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tham gia đánh giá kết quả học tập
 Bên cạnh việc tổ chức cho HSSV tham gia học tập tại DN nhà trường mời các cán bộ DN tham gia vào công tác đào tạo tại trường, đồng thời tiến hành thu thập lấy ý kiến của HSSV khi tham gia đào tạo tại DN 
 Đơn vị doanh nghiệp luôn đồng hành và hỗ trợ nhà trường trong việc đào tạo cũng như tạo điều kiện cho HSSV học tại xưởng của Doanh nghiệp và đánh giá kết quả học tập.
 nhà trường thường xuyên mời doanh nghiệp đến để tư vấn và tuyển dụng HSSV
 Nhà trường thực hiện thăm hỏi, khảo sát để điều tra dấu vết, việc làm đúng nghề được đào tạo sau khi tốt nghiệp đối với những HSSV làm việc tại doanh nghiệp
 Nhà trường cung cấp HSSV cho doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu
	5.5. Ít nhất 75% các Doanh nghiệp được khảo sát khẳng định năng lực của học sinh, sinh viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc
 Nhà trường luôn mở rộng và duy trì mối liên kết chặt chẽ với các DN trong công tác đào tạo HSSV
 Sau khi tốt nghiệp nhiều HSSV được chính các DN ưu tiên tuyển dụng. Để duy trì mối quan hệ hợp tác cũng như thu thập thông tin nhằm xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của DN, nhà trường tổ chức khảo sát, thu thập ý kiến của DN đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu công việc của sinh viên trong môi trường thực tế sản xuất kinh doanh 


6. Nội dung phỏng vấn đối với cựu HSSV: 3.7; 3.8; 4.7; 4.8; 5.4
	6.1. Có ít nhất 80% tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp (90% đối với các ngành, nghề trọng điểm) được Doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tham gia đánh giá kết quả học tập
 Bên cạnh việc tổ chức cho HSSV tham gia học tập tại DN nhà trường mời các cán bộ DN tham gia vào công tác đào tạo tại trường, đồng thời tiến hành thu thập lấy ý kiến của HSSV khi tham gia đào tạo tại DN 
 Đơn vị doanh nghiệp luôn đồng hành và hỗ trợ nhà trường trong việc đào tạo cũng như tạo điều kiện cho HSSV học tại xưởng của Doanh nghiệp và đánh giá kết quả học tập.
 nhà trường thường xuyên mời doanh nghiệp đến để tư vấn và tuyển dụng HSSV
 Nhà trường thực hiện thăm hỏi, khảo sát để điều tra dấu vết, việc làm đúng nghề được đào tạo sau khi tốt nghiệp đối với những HSSV làm việc tại doanh nghiệp
 Nhà trường cung cấp HSSV cho doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu
	6.2. Có ít nhất 80% tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp (90% đối với các ngành, nghề trọng điểm) có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp
	6.3. Nhà trường có và thường xuyên sử dụng trang thiết bị an toàn lao động
 Nhà trường đã tích cực trang bị các thiết bị an toàn tại nơi thực tập, nơi làm việc 
 Việc sử dụng thiết bị đều có quy định cụ thể rõ ràng; Tại mỗi xưởng đều có nội quy hướng dẫn thực hành
 Do có sự chuẩn bị thiết bị an toàn, nâng cao nhận thức cho đội ngũ CB-GV-NV và HSSV cũng như thực hiện hướng dẫn, tập huấn xử lý tình huống kịp thời, Nhà trường không để xảy ra sự cố tai nạn lao động nào trong Nhà trường
 HSSV thường xuyên được nhắc nhở và yêu cầu về an toàn lao động.
	6.4. Nhà trường có môi trường học tập đáp ứng các yêu cầu về xanh hóa giáo dục nghề nghiệp
 Chương trình đào tạo của nhà trường đã được lồng ghép mô đun đào tạo xanh nhằm nâng cao nhận thức cho người học về bảo vệ môi trường 
 Tuần Sinh hoạt công dân đầu năm, toàn thể HSSV được triển khai nội dung này
	6.5. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên
 HSSV các ngành nghề đào tạo tại trường đều được học tập nội dung về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên do các khoa xây dựng chương trình lồng ghép trong các học phần môn học.
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